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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/08/2009 đến 20/09/2009 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Sở Y tế Hà nội.

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, mặc dù tình hình dịch cúm A H1N1 vẫn diễn biến phức tạp và thời tiết đang chuyển mùa, cùng với dịp tựu trường của học sinh, sinh viên. Nhu cầu về thuốc có tăng, nhưng thị trường Dược phẩm vẫn giữ được mức ổn định, nhìn chung giá thuốc tại các khu vực nêu trên không có biến động nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không đáng kể. 

Giá một số nguyên liệu, vitamin và kháng sinh giảm nhẹ.
   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Qua khảo sát 5563 lượt mặt hàng có 36 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ chưa đến 0,65% với tỉ lệ tăng trung bình khoảng 4,9 % và 15 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,27%, với mức giảm trung bình khoảng 4,3 % 

Sau đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	 STT
	TÊN THUỐC VÀ HÀM LƯỢNG
	ĐVT
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ)
	TỶ LỆ %

	
	
	
	Tháng 08/09
	Tháng 09/09
	

	1 
	Tisore
	-
	38.200
	40.900
	7

	2 
	Urgo 
	-
	26.000
	28.000
	5

	3 
	Chloramphenicol
	-
	34.000
	34.500
	1

	4 
	Táo to
	-
	30.000
	31.000
	3

	5 
	Táo nhỏ
	-
	33.000
	35.000
	6

	6 
	Ích mẫu
	-
	4.800
	5.000
	4

	7 
	Povidin
	-
	3.200
	3.500
	9

	8 
	Vitamin C 500mg
	đồng/lọ
	5.000
	5.100
	9

	9 
	Erythomycin
	đồng/hộp
	78.000
	82.500
	6

	10 
	Vitamin B1
	-
	1.200
	1.250
	4

	11 
	Vitamin C 500mg
	đồng/viên
	276
	263
	-5

	12 
	Lincomycin
	đồng/vỉ
	5.012
	4.900
	-2

	13 
	Glucosamin 250mg
	đồng/hộp
	33.000
	32.000
	-3

	14 
	C Doremon
	đồng/lọ
	2.000
	1.900
	-5

	15 
	Biosuptyl
	đồng/hộp
	6.400
	6.200
	-3

	16 
	Amoxicilli 500mg
	-
	46.000
	42.500
	-8

	17 
	Ampicillin 500mg
	-
	46.000
	42.500
	-8

	18 
	Ho trẻ em
	đồng/lọ
	2.500
	2.400
	-4

	19 
	Cephalexin 500
	đồng/hộp
	67.500
	66.000
	-2

	20 
	Ích mẫu
	đồng/lọ
	3.800
	3.700
	-3


    b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng thuốc nội đều giữ được giá cả ổn định, chỉ rất ít mặt hàng điều chỉnh giá nhưng mức tăng giảm không đáng kể.
   c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ tăng giảm không nhiều..
1.2. Thuốc ngoại
     Qua khảo sát 5563 mặt hàng có 11 mặt hàng tăng giá chiếm tỉ lệ 0,2% với mức tăng trung bình khoảng 5,4% và 13 mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,23% với mức giảm trung bình khoảng 5,3%.

Dưới đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	STT
	TÊN THUỐC VÀ HÀM LƯỢNG
	ĐVT
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ)
	TỶ LỆ %

	
	
	
	Tháng 08/09
	Tháng 09/09
	

	1 
	Colphoseptin
	đồng/hộp
	70.350
	75.600
	7

	2 
	Actanol
	-
	44.000
	48.000
	9

	3 
	Legalo 70
	-
	82.400
	89.000
	8

	4 
	Fortec
	-
	98.000
	105.000
	7

	5 
	Kanamycin
	đồng/lọ
	2.900
	3.000
	3

	6 
	Alphachoay
	đồng/hộp
	29.000
	30.000
	3

	7 
	Record B fort
	-
	96.000
	98.000
	2

	8 
	Nospa
	-
	22.000
	23.000
	5

	9 
	Dopegyp 250mg
	đồng/viên
	1.150
	1.200
	4

	10 
	Panadol extra
	-
	78.800
	74.790
	-5

	11 
	Gentrideum
	đồng/tuýp
	5.300
	4.700
	-11

	12 
	Fixma
	-
	25.000
	23.000
	-8

	13 
	Spectinomycin
	đồng/hộp
	37.800
	33.600
	-11

	14 
	Acem 250mg
	đồng/vỉ
	16.500
	16.000
	-3

	15 
	Acirax 200mg
	đồng/hộp
	43.000
	42.000
	-2

	16 
	Cephadroxil
	-
	86.000
	84.000
	-2

	17 
	Cephalexin 500mg
	-
	75.000
	72.000
	-4

	18 
	Amoxicillin 500mg
	-
	57.000
	55.000
	-4

	19 
	Ciprofloxacin
	-
	38.000
	37.000
	-3


1.3. Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
 Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ  tăng giảm nhẹ. Cụ thể:

	STT
	TÊN NGUYÊN LIỆU
	XUẤT XỨ
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ/KG)
	TỶ LỆ (%)

	
	
	
	Tháng 08/09
	Tháng 09/09
	

	1
	Cephalexin
	Ấn Độ
	828.000
	825.000
	-0.4%

	2
	Cefaclor
	-
	4.230.000
	4.200.000
	-0.7%

	3
	Vitamin B6
	Trung Quốc
	324.000
	324.000
	0%

	4
	Vitamin B1
	-
	262.800
	276.000
	5%

	5
	Vitamin C
	-
	216.000
	218.000
	+0.9%

	6
	Trimethoprim
	Trung Quốc
	316.800
	315.000
	-0.6%

	7
	Amoxicilin
	-
	468.000
	455.000
	-2.8%

	8
	Sulfamethoxazol
	-
	180.000
	174.000
	-3.3%

	9
	Paracetamol
	-
	828.000
	815.200
	-1.5%


 2. Dự báo 
     
Dự báo tháng tới thị trường dược phẩm ít có biến động về giá cả. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể tăng giảm nhẹ do phụ thuộc giá nguyên liệu đầu vào, một số mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu có thể tăng ít do tỉ giá giữa đồng đôla Mỹ, đồng Euro và đồng Việt Nam tăng theo thị trường. Nguồn cung ứng thuốc đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

	Nơi gửi:

- Tổ Điều hành thị trường trong nước;   

- Bộ Tài chính;  

- Lưu VP. 
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